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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm chất thải rắn, trong nhi u năm 

qua, công tác qui hoạch quản lý chất thải rắn đ  nhận được rất nhi u 

s  quan t m của Đảng và Nhà nước, thể hiện b ng c c ch nh s ch, 

ph p  uật quản    chất thải rắn đ  được qui đ nh trong nhi u văn bản 

của Nhà nước  

Nh m cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ c c đô th  có thể dễ 

dàng triển khai công tác lập qui hoạch quản lý chất thải rắn cho đ a 

phương cũng như giúp cho s  phối hợp đồng bộ giữa các tỉnh, Bộ 

xây d ng đ  tổ chức soạn thảo tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật v  Quy 

hoạch quản lý chất thải rắn cho c c đô th ”  Hướng dẫn đ  đưa ra 

những chỉ dẫn kỹ thuật đơn giản mang tính th c tiễn v  hoạch đ nh 

chiến  ược công tác quản lý chất thải rắn cho c c  oại đô th  của Việt 

Nam. 
Thành phố Hội An tr c thuộc tỉnh Quảng Nam  à đô th  loại III, 

n m cách thành phố Đà Nẵng 30km v  ph a Đông Nam, c ch thành 

phố Tam Kỳ 60km v  ph a Đông Bắc. Thành phố cổ Hội An đ  được 

UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và được x c đ nh là 

trung tâm du l ch, d ch vụ, thương mại của tỉnh Quảng Nam và của 

khu v c mi n Trung. Theo thống kê với mật độ dân số cao gấp 6 lần 

so với cả nước, thêm vào đó  ượng khách du l ch ngày càng tăng, g y 

nên những áp l c không nhỏ đối với môi trường thành phố. Hiện nay 

TP. Hội An vẫn đang gặp những khó khăn trong việc quản lý chất 

thải rắn  B i r c Cẩm Hà có diện tích khoảng 2 ha  à nơi xử lý chất 

thải rắn của Hội An không đ p ứng yêu cầu của bãi chôn lấp hợp vệ 

sinh đ  g y ô nhiễm môi trường cho khu v c xung quanh  Hơn nữa, 

Hội An đang th c hiện Đ   n “X y d ng Hội An – thành phố sinh 

th i” nên vấn đ  quản lý chất thải rắn phát sinh là th c s  cần thiết. 
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Nh m góp phần nâng cao hiệu quả công tác lập quy hoạch chất 

thải rắn cho thành phố Hội An, tôi l a chọn đ  tài “Nghiên cứu áp 

dụng Hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị 

để phục vụ công tác lập quy hoạch quản lý chất thải rắn cho thành 

phố Hội An – tỉnh Quảng Nam”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Phân tích, l a chọn hệ thống đồng bộ c c tiêu ch  cơ bản trong 

công tác qui hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn đô th  d a trên 

những cơ sở khoa học của hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch quản lý 

chất thải rắn đô th  nh m nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn cho 

TP. Hội An là một đô th  loại III của nước ta. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu:  

Nghiên cứu quản lý chất thải rắn TP Hội An. Tỉnh Quảng Nam 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

Nghiên cứu tại TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Kế thừa các kết qủa đ  nghiên cứu trước đ y trong và ngoài 

nước. 

- Phương ph p thống kê 

- Đi u tra, khảo sát th c đ a, tổng kết rút kinh nghiệm th c tế. 

- Phương ph p  ấy ý kiến chuyên gia 

5.   nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Phân tích, l a chọn các tiêu ch  theo hướng dẫn kỹ thuật quy 

hoạch quản lý chất thải rắn đô th  để áp dụng phù hợp cho thành phố 

Hội An là một đô th  loại III của nước ta. 

- C c đ  xuất được ứng dụng vào th c tiễn để phục vụ công t c 

 ập quy hoạch quản    chất thải rắn cho TP. Hội An- Tỉnh Quảng 

Nam theo đ nh hướng đến năm 2030 nh m đưa ra những giải pháp 

công nghệ thu gom và xử lý chất thải rắn phù hợp với đi u kiện hiện 
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tại cũng như đ nh hướng phát triển KT – XH của thành phố, góp 

phần bảo vệ môi trường, đảm bảo s  phát triển ổn đ nh, b n vững 

của khu v c. 

6. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Kiến ngh , Tài liệu tham khảo 

và Phụ lục, luận văn gồm có c c chương sau:  

Chương 1: Tổng quan v  quản lý chất thải rắn đô th  

Chương 2: Hiện trạng quản lý chất thải rắn trên đ a bàn TP. Hội 

An 

Chương 3: Nghiên cứu đ  xuất giải pháp quy hoạch quản lý chất 

thải rắn cho TP. Hội An- tỉnh Quảng Nam 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

- C c văn bản quy phạm pháp luật v  hoạt động quản lý chất thải 

rắn hiện hành; 

- Thuyết minh tổng đi u chỉnh chung x y d ng TP. Hội An- 

Tỉnh Quảng Nam, 2011;  

- Các tài liệu khác liên quan. 

CHƢƠNG 1 

 TỔNG QUAN VỂ QUẢN L  CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ  

1.1. TỔNG QUAN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VIỆT 

NAM 

1.2. TỔNG QUAN VỀ QUẢN L  CHẤT THẢI RẮN TRÊN 

THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

1.2.1. Khái niệm về quản    chất thải rắn đô thị 

1.2.2. Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới 

1.2.3. Thực trạng công tác quản    chất thải rắn ở các đô thị 

Việt Nam 

1.2.4. Định hƣớng về quản    chất thải rắn tại Việt Nam 
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CHƢƠNG 2 

HIỆN TRẠNG QUẢN L  CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA 

 ÀN TP. HỘI AN 

2.1. ĐIỀU KIẾN TỰ NHIÊN- KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TP. HỘI 

AN 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Thành phố cổ Hội An là một thành phố du l ch thuộc tỉnh Quảng 

Nam, cách thành phố Đà Nẵng 30 km theo đường tỉnh lộ 607 v  phía 

Bắc, cách trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Nam 60 km v  

hướng Nam.  

V  tr  đ a    được x c đ nh như sau: 

+ Ph a Bắc và T y gi p huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam   

+ Ph a Đông Bắc giáp biển Đông  

+ Phía Nam giáp huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

2.1.2. Điều kiện kinh tế –    h i 

N n kinh tế của Hội An tăng trưởng ở mức cao và khá toàn diện. 

Tổng sản phẩm nội đ a GDP (theo giá hiện hành) của thành phố tăng 

bình qu n hàng năm 11,60%, năm 2011 ước đạt hơn 2.506.710 

triệu đồng.  

2.2. HIỆN TRẠNG QUẢN L  CHẤT THẢI RẮN CỦA TP. HỘI 

AN 

2.2.1. Các  oại chất thải rắn phát sinh 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Căn cứ trên khối  ượng thu gom của Công ty Môi trường đô th  

Quảng Nam và Công ty Công trình công cộng Hội An năm, ước tính 

khối  ượng chất thải rắn phát sinh tại c c phường nội th  là 0.9 

kg/người/ngày và xã ngoại th   à 0,5 kg/người 

- Tổng d n số năm 2011:  1.367 ngƣời 

- Khối  ượng chất thải phát sinh năm 2011: 73.175 (kg/ngày 

đêm) 
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Bảng 2.5. Thành phần rác thải sinh hoạt thành phố (năm 2011) 

TT Thành phần T   ệ  %  

1 Chất hữu cơ: thức ăn thừa, cọng rau, vỏ quả 76.9 

2 P astic: chai,  ọ, hộp, túi ni on, mảnh nh a vụn 4 

3  iấy: giấy vụn, catton 3.1 

4  im  oại: vỏ hộp, sợi kim  oại 1.9 

5 Thủy tinh: chai  ọ, mảnh v  0.9 

6 Chất trơ: đất, đ ,c  t, gạch vụn 7 

7 Chất khó ph n hủy: cao su, da vụn, giả da 2.1 

8 Chất ch y được khác: cành c y, gỗ, tóc, vải vụn 3.2 

9 Chất thải nguy hại: vỏ hộp sơn, bóng đ n hỏng, 

pin 0.9 

 Tổng cộng 100 

   u n    n  t             n  t  n    n   ộn   ội An, 2011) 

b. Chất thải rắn công nghiệp 

Hiện nay, TP. Hội An chỉ có 01 cụm công nghiệp (CCN) Thanh 

Hà. Theo khảo sát th c tế, hiện nay CCN này đang giai đoạn xây 

d ng hệ thống cơ sở hạ tầng, chưa có cơ sở công nghiệp nào hoạt 

động. 

c. Chất thải rắn y tế 

Theo số liệu thống kê hiện nay trên đ a bàn TP. Hội An có tổng 

cộng: 16 cơ sở y tế bao gồm: 2 bệnh viện, 1 phòng khám khu v c và 

13 trạm y tế x  phường với số  ượng giường bệnh  à 210 giường. 

Qua số liệu trên cho thấy trung bình  ượng rác thải y tế tại Hội 

An khoảng 1,8 kg/ giường bệnh. Tổng khối  ượng chất thải rắn y tế 

khoảng 381 kg/ngày. 

2.2.2. Hiện trạng công tác thu gom, quản lý và xử lý chất thải 

rắn ở H i An 

Hiện nay, Công ty TNHH MTV công trình công cộng Hội An  à 

một đơn v  th c hiện công t c thu gom và xử    r c thải sinh hoạt 

trên đ a bàn toàn thành phố   
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Về p ươn  tiện thu gom: 

Tổng các trang thiết b  được đầu tư để phục vụ cho việc thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nêu trên chỉ đ p ứng được 

80% nhu cầu hiện tại. 

Công tác thu gom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối  ượng chất thải rắn thu gom từ năm 2010-2012 

- Năm 2010: 65,69 tấn/ngđ 

- Năm 2010: 65,69 tấn/ngđ 

- Năm 2013: 68,97 tấn/ngđ 

2.2.3. Đánh giá hiện trạng quản    chất thải rắn của TP.  H i 

An 

Hệ thống quản lý chất thải rắn ở TP. Hội An v  cơ bản là giống 

với c c đô th  loại 3 trên cả nước. Mặc dù đ  được UBND thành phố 

quan t m, ưu tiên v  cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho công tác bảo vệ môi 

trường nói chung, quản lý chất thải rắn nói riêng, tuy nhiên hiện đang 

Chất thải rắn 

hộ gia đình 

Nhà máy sản xuất 

phân vi sinh 
Bãi rác  

Cẩm Hà 

Chất thải rắn 

đường phố 

 

Chất thải rắn cơ 

quan,công trình cc 

 

Xe đẩy tay 

 

Xe cuốn ép 
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còn những tồn tại sau: 

-Công tác thu gom: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Hình thức  ưu chứa hiện nay là  ưu 

chứa tại các hộ dân. Hình thức này ngoài những ưu điểm thuận tiện 

thu gom tại cộng đồng, tuy nhiên cũng có những nhược điểm như: 

hiệu quả thu gom thấp tại những nơi xe thu gom không tiếp cận tới 

được, công tác thu gom rác thải yêu cầu nhi u nhân l c và phương 

tiện.T  lệ thu gom cho toàn thành phố đạt 80%  Phương tiện thu gom 

chỉ đ p ứng được 80%, tại nơi ng  hẻm, không có xe  p r c đi qua 

việc thu gom chưa đạt hiệu quả  C c điểm tập kết r c n m  ộ thiên 

trên đường, g y ô nhiễm môi trường và g y mất mỹ quan cho thành 

phố   

+ Chất thải y tế: Tại c c bệnh viện ở Hội An đ u th c hiện ph n 

 oại r c, thu gom và xử    qui đ nh, tuy nhiên c c phương tiện  ưu 

chưa chưa đúng yêu cầu qui đ nh. Các bệnh viện không có các dụng 

cụ chứa chất thải nguy hại theo cách thức an toàn trước khi chúng 

được thu gom,  ưu chứa và vận chuyển đến nơi xử lý  Đi u này tạo ra 

nguy cơ g y rủi ro cao cho nhân viên thu gom, vận chuyển chất thải 

rắn y tế. 

+ Chất thải rắn công nghiệp: Hiện nay, tại Hội An có CCN 

Thanh Hà đang trong giai đoạn thi công cơ sở hạ tầng, chưa có cơ sở 

công nghiệp nào đang hoạt động, do đó chưa có thông tin v  tình 

hình quản    chất thải công nghiệp tại Hội An  

- Hoạt động tái chế, tái sử dụng: Hiện nay, chưa có s  hỗ trợ của 

ngành thu hồi và tái chế chất thải. S  hoạt động phối hợp có hiệu quả 

của công nghiệp thu hồi và tái chế chất thải cả ở dạng thức chính 

thống và không chính thống nh m giảm thiểu chất thải hiện còn chưa 

được th c s  coi trọng. 

-  Công tác xử lý và tiêu hủy chất thải rắn đô th : Hiện tại, hàng 

ngày  ượng chất thải rắn được thu gom gần 69 tấn/ngày. Hiện nay, tại 
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Hội An đ  có Nhà máy chế biến phân vi sinh,c ông suất 55 tấn/ngày, 

tuy nhiên hiện nhà mày mới đang trong giai đoạn vận hành thử 

nghiệm, phần lớn  ượng rác thải vẫn đổ ra bãi chôn lấp rác lộ thiên 

tại thôn Bầu Ốc Thượng - xã Cẩm Hà, c ch trung t m thành phố 5 

km. Hiện tại, diện tích bãi chôn lấp đ   ấp đầy 1,5 ha/2ha. 

Nguyên nhân chính của những tồn tại nêu trên là do công tác 

quản lý chất thải rắn tại Hội An hiện nay đang còn nhi u bất cập so 

với s  ph t triến kinh tế - xã hội chung của đ a phương và chưa được 

quy hoạch đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố trong tương 

lai hay nói cách khác công tác quản lý chất thải rắn còn thiếu tính 

khoa học: việc đ  xuất phương  n thu gom, việc l a chọn các 

phương  n xử lý chất thải rắn đạt hiệu quả cũng như hướng giải 

quyết ô nhiễm tại bãi chôn lấp rác hiện tại của thành phố đang  à vấn 

đ  bức xúc. Vì vậy việc nghiên cứu có cơ sở khoa học để đ  xuất các 

giải pháp cho công tác lập qui hoạch quản lý chất thải rắn là vấn đ  

cấp bách. 

2.3. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 

TP. HỘI AN ĐẾN NĂM 2030 

       2.3.1. Định hƣớng phát triển chung đến năm 2030 

2.3.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

a. Dự báo qui mô dân số 

Theo “Thuyết minh tổng hợp đi u chỉnh quy hoạch chung xây 

d ng thành phố Hội An Tỉnh Quảng Nam” d  báo qui mô dân số của 

thành phố Hội An đến năm 2030 như sau: 

- Dân số đến năm 2020:107 539 người  

- Dân số đến năm 2030: 133 431 người 

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác 

- T  lệ thu gom chất thải rắn 95-100% 

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 120-150 

  t/người/ngày 
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- T  lệ dân số được cấp nước 80-90% 

2.3.3. Qui hoạch sử dụng đất 

- Năm 2030:  

+ Đất đơn v  ở: 1426,97 ha  

+ Đất cụm công nghiêp: 51,61ha 

2.3.4. Định hƣớng phát triển cơ sở hạ tầng đến năm 2030 

 

CHƢƠNG 3 

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUY HOẠCH 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THÀNH PHỐ HỘI AN- 

TỈNH QUẢNG NAM 

3.1. CÁCH TIẾP CẬN 

Trong khuôn khổ của  uận văn cao học s  đi theo cách tiếp cận 

tổng hợp theo hướng chiến  ược để giúp chính quy n đô th  có những 

phương s ch cải tiến năng suất và hiệu quả của công tác quản lý chất 

thải rắn nh m cải thiện chất  ượng môi trường sống của nhân dân. 

C c giải ph p quy hoạch được đ  xuất trên cơ sở tham khảo tài  iệu 

" ư n    n    t uật lập quy hoạch quản lý chất thải rắn đ  t ị   do 

Bộ X y d ng xuất bản năm 2010  

3.2. TÓM LƢỢC QUY TRÌNH LẬP QUY HOẠCH  QUẢN LÝ 

CHẤT THẢI RẮN 

Tham khảo nội dung của tài  iệu hướng dẫn, qu  trình đ  xuất 

c c giải ph p quy hoạch chất thải rắn cho Hội An có thể được tóm 

 ược theo c c bước sau: 

- Bước 1- X c đ nh các vấn đ . 

- Bước 2- Thiết lập khuôn khổ của quy hoạch. 

- Bước 3. Thiết lập các giải pháp thu gom, vận chuyển.  

- Bước 4. Thiết lập các giải pháp trung chuyển. 

- Bước 5  X c đ nh và đ nh gi  c c phương  n công nghệ xử lý.  
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- Bước 6. Xây d ng kế hoạch nguồn l c và  lộ trình th c hiện 

quy hoạch: 

- Bước 7   Đ nh gi   môi trường  chiến  ược cho quy hoạch quản 

   chất thải rắn 

Nguyên tắc chung:  à ưu tiên c c biện ph p giảm thiểu tại 

nguồn, sau đó  ần  ượt đến c c công đoạn tiếp theo  Theo đó, thứ bậc 

ưu tiên được trình bày qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. DỰ  ÁO KHỐI LƢỢNG CHẤT THẢI RẮN PHÁT SINH 

TẠO TP. HỘI AN ĐẾN NĂM 2030 

3.3.1. Dự báo khối  ƣợng chất thải rắn sinh hoạt 

a. Chất thải rắn sinh hoạt  

Giảm thiểu tại nguồn 

Các biện pháp khác 

làm giảm thể tích, khối 

 ượng 

Tái sử dụng 

 

Tái chế 

 

Chế biến chất thải rắn 

Biện pháp thải bỏ khác Chôn lấp 
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Bảng 3.1: Tiêu chuẩn thải chất thải rắn đô thị và tỷ lệ thu gom 

chất thải rắn  đến năm 2030 

Tiêu chuẩn 
Năm 2020 Năm 2030 

TT NT TT NT 

Tiêu chuẩn thải chất thải rắn 

(kg/ng.ngày) 
0.9 0,5 1 0,5 

T   ệ thu gom chất thải rắn % 95 100 

 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Khối  ượng chất thải rắn sinh hoạt d  báo 

phát sinh tính theo công thức:W=P*q 

Trong đó: P: số d n  người) 

q: tiêu chuẩn thải rác của một người trong một ngày đêm   kg   

-   ất t ải  ắn p át sin  từ   ợ, t un  tâm t ươn  mại   

RChợ  = 5%.RSH (tấn/n đ) 

Trong đó: RSH: Là  ượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh (tấn/n đ) 

-   ất t ải  ắn p át sin  từ t ườn   ọ ,   u vự    n   ộn  

RCC  = 10%.RSH (tấn/n đ) 

- Chất thải rắn p át sin  từ  u  ị   đượ   á  địn  t  o   n  t    

RDL  = 10%.RSH (tấn/n đ) 

b. Dự báo khối lượng chất thải rắn bệnh viện 

 - Chất thải rắn y tế ph t sinh được ước t nh theo số giường bệnh và 

theo công thức sau : 

RYT  =  G.gYT/1000 (tấn/n đ) 

  on  đó  

 RYT: Là  ượng chất thải rắn y tế phát sinh (tấn/ngđ  

 G: Số giường bệnh  giường) 

 gYT: Tiêu chuẩn thải chất thải rắn y tế  kg/giường bệnh) 

c. Dự báo khối lượng chất thải rắn công nghiệp 

Lượng chất thải rắn công nghiệp ph t sinh được t nh theo công thức: 

RCN  =  0,3.SKCN  tấn/n đ) 
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- RCN: Là  ượng phế thải rắn công nghiệp ph t sinh  tấn/n đ) 

- SKCN: Là diện t ch của khu công nghiệp (ha) 

Bảng 3.7: Tổng lượng chất thải rắn phát sinh và thu gom  

tại TP. Hội An đến năm 2020 

TT 

Nguồn phát 

sinh 

 

Tổng 

khối 

 ượng 

(tấn/ngđ  

Khối  ượng Chất thải rắn thu gom (tấn/ngđ  

Hữu cơ Tái chế Trơ 
Nguy 

hại 

Tổng 

cộng 

1 

Chất thải rắn 

sinh hoạt, 

thương mại, 

du l ch và 

công cộng 

108,29 79,11 6,97 15,86 0,93 102,88 

2 
Chất thải rắn 

CN 
9,95 1,30 2,70 4,44 1,51 9,95 

3 
Chất thải rắn 

y tế 
0,53 0,21 0,09 0,15 0,07 0,53 

Tổng cộng 118,77 80,63 9,77 20,46 2,50 113,35  

Bảng 3.8: Tổng lượng chất thải rắn phát sinh và thu gom  

tại TP. Hội An đến năm 2030 

TT 
Nguồn phát 

sinh 

Tổng 

khối 

 ượng 

(tấn/ngđ  

Khối  ượng Chất thải rắnthu gom (tấn/ngđ  

Hữu cơ Tái chế 

Trơ 

 

 

Nguy 

hại 

Tổng 

cộng 

1 

Chất thải rắn 

sinh hoạt, 

thương mại, 

du l ch và 

công cộng 

146,59 112,73 9,94 22,60 1,32 146,59 

2 
Chất thải rắn 

công nghiệp 
15,50 2,02 4,20 6,91 2,36 15,50 

3 
Chất thải rắn 

y tế 
0,72 0,29 0,12 0,21 0,09 0,72 

Tổng cộng 162,80 115,04  14,27  29,72  3,77  162,80   
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3.4. ĐỊNH HƢỚNG QUY HOẠCH 

3.4.1. Định hƣớng công tác thu gom, vận chuyển 

a . Đối với chất thải rắn thông thường (không nguy hại) 

- Các công ty d ch vụ, hợp tác xã d ch vụ hoặc hộ cá thể hợp 

đồng th c hiện việc thu gom,  ưu giữ, vận chuyển chất thải rắn thông 

thường. 

- Chất thải rắn thông thường được thu gom theo tuyến và theo 

c c phương thức phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. 

- Đối với các dụng cụ chứa,  ưu giữ chất thải rắn phải có kích c  

phù hợp  C c phương tiện vận chuyển chất thải rắn phải bảo đảm các 

yêu cầu v  tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đ  được kiểm đ nh và được 

c c cơ quan chức năng cấp ph p  ưu hành   

b. Đối với chất thải rắn nguy hại 

- Việc thu gom,  ưu giữ vận chuyển chất thải rắn nguy hại được 

th c hiện bởi các tổ chức có năng   c phù hợp và được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quy n cấp phép hành ngh  quản lý CTNH. 

3.4.2. Định hƣớng công nghệ xử lý 

- Khuyến khích l a chọn công nghệ đồng bộ, tiên tiến cho hoạt 

động tái sử dụng, tái chế chất thải rắn để tạo ra nguyên liệu và năng 

 ượng; 

- Khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến để xử lý triệt để 

chất thải rắn, giảm thiểu khối  ượng chất thải rắn phải chôn lấp, tiết 

kiệm quỹ đất sử dụng chôn lấp và bảo đảm VSMT. 

 3.4.3. Định hƣớng lựa chọn và xây dựng các khu XLRT 

Theo “Quyết đ nh số: 154/QĐ-UBND, ngày 12/01/2011 của 

UBND tỉnh Quảng Nam v  phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải 

rắn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020” d  kiến s  x y d ng khu 

xử    chất thải rắn đạt tiêu chuẩn trên cơ sở n ng cấp và mở rộng  

b i chôn  ấp r c thải Cẩm Hà với tổng diện tích lên 5,5 ha. Có 3 

tiêu ch  đ  được xem xét trong quá trình l a chọn v  tr  điểm xử lý 
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chất thải rắn cho thành phố  à: 

- Phù hợp với hiện trạng và khả năng tăng trưởng kinh tế của 

thành phố  

        - Khoảng cách vận chuyển chất thải rắn không quá xa: Khoảng 

cách từ bãi chôn lấp đến  nơi ph t sinh chất thải rắn của thành phố 

Hội An tại Cẩm Hà trong vòng 2 giờ vận chuyển b ng ô tô đảm bảo 

tu n thủ theo QCXDVN 01/2008/BXD (khoảng cách từ Bãi chôn 

lấp Cẩm Hà cách trung tâm TP. Hội An khoảng 5km). 

        - Có khả năng mở rộng khu xử lý chất thải rắn: Khu xử lý chất 

thải rắn Cẩm Hà có khả năng mở rộng đến diện t ch 5,5 ha theo 

“Quyết đ nh số: 154/QĐ-UBND, ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Nam v  phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2011-2020”   

3.5.  ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUY HOẠCH MẠNG LƢỚI THU 

GOM CHẤT THẢI RẮN 

       3.5.1. Đề xuất giải pháp quy hoạch mạng  ƣới thu gom sơ cấp 

chất thải rắn 

a. Đánh  giá  khả năng  phân loại tại nguồn và khả năng tái 

chế, tái sử  dụng chất thải rắn. 

*) Lựa chọn thiết bị lưu chứa, thu gom chất thải rắn 

- Các tuyến đường trải nh a, tuyến đường cấp phối ch nh đặt các 

thùng  ưu chứa rác công cộng di động loại 240 lít (màu xanh để thu 

gom rác hữu cơ; màu vàng thu gom chất thải rắn vô cơ). Riêng khu 

phố cổ của Hội An, hệ thống giao thông không đ p ứng cho việc bố trí 

các thùng rác trên các l  đường, nên tại khu v c này s  không bố trí 

các thùng rác thu gom chất thải rắn ngoài l  đường.  

- Ở c c nơi công cộng  khu vui chơi giải trí, bến xe, bến tàu, 

công sở, trường học, khu thương mại…  s  trang b  2  thùng chứa 

chất thải rắn 240 lít (màu xanh chứa chất thải rắn hữu cơ và thùng 
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màu vàng chứa chất thải rắn vô cơ  và d n nh n hướng dẫn bỏ rác tại 

mỗi v  trí thích hợp ở khu v c công cộng 

- Tại c c khu v c chợ trung t m, chợ qui mô  ớn s  trang b  các 

thùng nh a thu gom   oại 660   t  màu xanh chứa chất thải rắn hữu cơ 

và thùng màu vàng chứa chất thải rắn vô cơ  

- Trong khu v c nội thành thành phố Hội An sử dụng chủ yếu 

loại xe đẩy tay loại 800L  2 ngăn, một ngăn chứa chất thải rắn hữu 

cơ, một ngăn chứa chất thải rắn vô cơ   để thu gom rác từ từng hộ gia 

đình n m trong các con phố hẹp hay các ngõ.  

- Đối với khu v c ngoại thành gồm 2 xã là Cẩm Kim, Cẩm 

Thanh s  sử dụng phương tiện thu gom sơ cấp là các xe cải tiến có 

thể đạp ch n hoặc cũng có thể chạy b ng xăng/dầu sinh học  

b. Tính toán thiết bị và phương tiện lưu giữ chất thải rắn của 

thành phố đến năm 2030 

3.5.2. Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật- công nghệ khi 

qui hoạch các điểm trung chuyển chất thải rắn đô thị  

a. Các yêu cầu đối với điểm trung chuyển 

b. Các phương án quy hoạch điểm trung chuyển 

  Có 2 loại trạm trung chuyển: 

 - C c điểm  ưu giữ chất thải tạm thời  c c điểm chuyển 

không chính thống): có thể chỉ là một công trình đơn giản trong đó 

các thiết b  thu gom được cất giữ hoặc không có cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật nào khác ngoài một n n bệ b ng bê tông.  
- C c điểm trung chuyển chính thống: Chất thải được đổ ngay lập 

tức từ c c phương tiện thu gom (hay các thùng chứa)  hoặc tr c tiếp 

vào xe vận chuyển hoặc vào các bộ phận chứa  thùng contenơ b ng 

thép, bể chứa b ng bê tông).  
So s nh c c thuận  ợi, bất  ợi của hai phương  n chuyên chở và 

trung chuyển chất thải  Đề xuất: Tại TP. Hội An chỉ sử dụng các 

điểm trung chuyển không chính thống. Việc sử dụng c c điểm trung 
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chuyển chính thống là không cần thiết vì rác thải sinh hoạt được thu 

gom b ng các xe ép rác có hệ số nén cao. 

3.5.3. Quy hoạch thu gom thứ cấp (thu gom vận chuyển) 

Đ  xuất hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

với phân loại tại nguồn được minh họa trên hình 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H nh 3.9.  ơ đồ minh họa về hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt với phân loại tại nguồn cho Hội An được đề  uất. 

Điểm 

tập 

kết 

Thùng 

660L 

Khu liên hợp 

 xử lý CTR 

Điểm 

tập 

kết 
 

Thùng 

660L 

Chất 

thải 

rắn vô 

cơ + 
loại 

khác 

 Trạm phân loại   

tập trung 

Các phƣơng 

tiện chuyên chở 

thô sơ 

(xe cải tiến   e 

th ..) 

Cơ sở thu 

mua phế 

liệu 

Cơ sở tái 

chế phế liệu 

Thùng 

240L 

Xe 

cuốn 

ép 

Thùng 

240L 

 

Xe 
cuốn 

ép 

Xe đẩy 

tay 

800L 

 

Chất 

thải 

rắn 

hữu 

cơ 

Xe đẩy 

tay 

800L 

 

Xe 

nén 

ép 
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D a vào các yếu tố kỹ thuật được xem xét khi l a chọn phương 

tiện thu gom vận chuyển chất thải rắn tại Hội An đ  xuất chọn xe ép 

rác 7-10 tấn chuyển thẳng trạm xử lý. 

3.6. ĐỀ XUẤT QUI HOẠCH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 

3.61. Đề xuất giải pháp cải thiện, nâng cấp bãi chôn lấp chất 

thải rắn Cẩm Hà theo phƣơng thức hợp vệ sinh  

Bước đầu, b i chôn  ấp Cẩm Hà s  được n ng cấp và cải thiện 

thành b i chôn  ấp hợp vệ sinh và đổ thải có kiểm soát. C c biện 

ph p kỹ thuật chủ yếu được đ  xuất để n ng cấp b i chôn  ấp chất 

thải rắn Cẩm Hà bao: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H nh 3.10.  uy tr nh nâng cấp  cải thiện b i chôn lấp Cẩm Hà 

2. Phục h i môi 

trƣờng bãi rác 

1. Xử lý ô nhiễm 

trong bãi rác 

3. Quan trắc và 

đóng cửa bãi rác. 

- Xây d ng hệ thống quan trắc chất 

 ượng môi trường  nước mặt, nước 

ngầm, không khí) xung quanh bãi rác 

4. Xây dựng hàng rào bảo vệ và quản lý chặt chẽ khu vực b i rác để ngăn 

ngừa đào bới rác 

-  Phủ lớp sét chống thấm, vải đ a kỹ thuật 

để tr nh nước mưa thấm từ trên xuống 

- Phủ lớp đất trồng trên b  mặt c c ô đ  

đầy, trồng cây xanh 

 

- Xử    r c cũ, tận thu nguồn hữu cơ 

- Xây d ng tường chống thấm ngang 

- Bố tr  kênh mương, giếng thu nước rỉ rác. 

- Xử lý nước rỉ rác 
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3.6.2. Đề  uất   ựa chọn công nghệ  ử    chất thải rắn cho 

thành phố H i An 

a. Định hướng công nghệ  ử lý chất thải rắn cho TP. Hội An 

- Sản xuất ph n compost: Áp dụng đối với chất thải rắn sinh 

hoạt sau khi ph n  oại, t ch c c thành phần hữu cơ khó ph n hủy, 

chất vô cơ và c c chất nguy hại  

- Công nghệ t i sinh, t i chế chất thải rắn sinh hoạt: Nh m thu 

hồi c c thành phần có gi  tr  trong r c sinh hoạt như sắt, th p,  on, 

giấy, nh a, cao su…  

- Công nghệ chôn  ấp chất thải rắn hợp vệ sinh đối với r c vô cơ, 

chất trơ   

- Công nghệ đốt chất thải rắn y tế và c c thành phần nguy hại từ 

chất thải rắn sinh hoạt  

b. Phân tích  lựa chọn công nghệ  ử lý chất thải rắn sinh 

hoạt: 

 Tiêu ch  đ nh gi  công nghệ xử     à c c chỉ số, c c đ nh 

mức đ nh gi  trình độ c c thiết b  và công nghệ môi trường v  c c 

mặt trình độ hiện đại của công nghệ, hiệu quả xử    ô nhiễm, chi ph  

kinh tế, an toàn v  môi trường và t nh phù hợp với đi u kiện t  

nhiên, con người và x  hội Việt Nam. D a vào đặc điểm cụ thể v  t  

nhiên, x  hội và kinh tế của TP  Hội An, tầm quan trọng của từng 

tiêu ch    a chọn công nghệ xử    chất thải rắn sinh hoạt  được đ nh 

gi  như trong bảng 3 16 dưới đ y  
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Bảng 3.16: Bảng đánh giá khả năng lựa chọn công nghệ xử lý rác 

sinh hoạt cho thành phố Hội An 

TT Tiêu chí 

Công 

nghệ 

chuyển 

hoá 

nhiệt - 

Đốt 

Chuyển hoá 

sinh học – 

Composting 

Chôn lấp 

hợp vệ 

sinh 

Mức độ 

ưu tiên 

của 

mỗi 

tiêu chí 

1 Tiêu chí 1: Hiệu 

quả xử lý 

28 28 15 30 

2 Tiêu chí 2:Tính 

kinh tế 

20 23 25 25 

3 Tiêu ch  3:Trình độ 

hiện đại của các 

công nghệ hay thiết 

b  

10 8 5 10 

4 Tiêu chí 4:S  phù 

hợp với đi u kiện t  

nhiên và con người, 

xã hội Việt nam 

10 20 15 25 

5 Tiêu chí 5:An toàn 

đối với môi trường, 

vệ sinh lao động và 

phòng ngừa tai nạn, 

s  cố môi trường 

5 8 5 10 

 
Tổng c ng 

73 87 65 100 

Đề xuất: áp dụng phương ph p chuyển hoá sinh học – 

Composting vào việc xử lý  chất thải rắn sinh hoạt tại Hội An 

c. Phân tích các tiêu chí lựa chọn công nghệ ủ sinh học 

 Qua ph n t ch đ nh hướng công nghệ, đồng thời căn cứ vào 

c c đặc điểm t  nhiên và kinh tế xã hội, khối  ượng chất thải rắn phát 

sinh và thu gom ở thành phố Hội An, công nghệ ủ sinh học nếu được 

 p dụng s  mang  ại những hiệu quả sau: 

 - Thành phần chất thải rắn hữu cơ chiếm hơn 70%  à c c chất 

hữu cơ dễ phân hủy sinh học, rất thích hợp cho công nghệ sản xuất 
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phân compost.  

 - Sản phẩm phân bón tạo ra có sẵn th  trường tiêu thụ (hoạt 

động nông nghiệp trên đ a bàn thành phố và một số huyện lân cận). 

 Giải ph p đưa ra  à x y d ng nhà máy xử lý chất thải rắn sử 

dụng công nghệ Composting. Theo công nghệ này có hai giải pháp 

được đưa ra để so sánh và l a chọn: 

+ Phƣơng án 1: Sử dụng phương ph p ủ sinh học theo công 

nghệ ủ lên men hiếu khí có hệ thống cấp khí chủ động. 
+ 
Phƣơng án 2: Phương ph p ủ lên men hiếu khí b ng cách sử 

dụng các luống ủ có đảo trộn.  

D a vào c c ưu nhược điểm của mỗi phương  n được, tầm quan 

trọng của từng tiêu chí l a chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt b ng phương ph p ủ sinh học được đ nh gi  như trong bảng 

3.18 

Bảng 3.18: Bảng đánh giá khả năng lựa chọn công nghệ  ử lý 

chất thải rắn sinh hoạt cho TP. Hội An 

 

TT 
Tiêu chí 

Ủ đống 

có cấp 

khí 

cư ng 

bức 

Ủ đống 

có đảo 

trộn 

thường 

xuyên 

Mức độ 

ưu tiên 

của mỗi 

tiêu chí 

1 Tiêu chí 1: Hiệu quả xử lý 35 30 35 

2 Tiêu chí 2:Tính kinh tế 23 20 25 

3 Tiêu ch  3:Trình độ hiện đại 

của các công nghệ hay thiết 

b  

10 8 10 

4 Tiêu chí 4:S  phù hợp với 

đi u kiện t  nhiên và con 

người, xã hội Việt nam 

20 15 20 
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TT 
Tiêu chí 

Ủ đống 

có cấp 

khí 

cư ng 

bức 

Ủ đống 

có đảo 

trộn 

thường 

xuyên 

Mức độ 

ưu tiên 

của mỗi 

tiêu chí 

5 Tiêu chí 5:An toàn đối với 

môi trường, vệ sinh  ao động 

và phòng ngừa tai nạn, s  cố 

môi trường 

8 7 10 

  Tổng c ng 96 80 100 

Đề xuất: áp dụng phương ph p chuyển hoá sinh học – 

Composting theo công nghệ ủ đống có cấp kh  cư ng bức vào việc 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Hội An   

d. Phân tích các tiêu chí lựa chọn công nghệ đốt 

Rác sinh hoạt ở Hội An có độ ẩm cao nhất  à vào mùa mưa, do đó để 

đốt rác thỏa mãn yêu cầu nhiệt độ cao thì phải tiêu hao nhiên liệu bổ sung. 

Vì vậy, công nghệ đốt chất thải rắn sinh hoạt chưa phù hợp với đi u kiện 

của thành phố Hội An   

Công nghệ đốt s  được thay thế b ng công nghệ không đổ để xử    

chất thải nguy hại tại từng bệnh viện trước khi đưa đến đốt tại lò CTR y 

tế tập trung cuả Hội An mới vừa lắp đặt, với công suất 600kg/ngày và 

d  kiến đến qu  4/2013 s  đưa  ò đốt đi vào vận hành  

e. Phân tích các tiêu chí lựa chọn công nghệ chôn lấp hợp vệ 

sinh 

Công nghệ chôn lấp HVS là giải pháp dễ th c hiện nhất trong số 

c c phương ph p xử lý chất thải rắn đảm bảo an toàn đối với môi 

trường do: Công nghệ đơn giản, không yêu cầu trình độ kỹ thuật cao 

như đối với  ò đốt; chi ph  đầu tư và vận hành thấp nhất;  thích hợp 

với bất kỳ loại rác nào, linh hoạt, dễ tăng công suất khi cần thiết, là 

phương ph p không thể thay thế cho dù áp dụng bất kỳ biện pháp 

kh c nào để xử lý rác. .  



22 

Nhìn chung, công nghệ chôn lấp HVS tại thành phố Hội An tập 

trung để đổ thải và chôn  ấp chất trơ sau xử    ủ sinh học, do vậy đ  

xuất cải thiện bãi rác Cẩm Hà (Hội An) thành b i chôn  ấp hợp vệ sinh chôn 

 ấp c c thành phần không hữu cơ   

f. Chất thải y tế lây nhiễm:  

Những đ  xuất để cải thiện hơn hiện trạng quản lý chất thải y tế 

được kiến ngh  như sau: 

 Hầu hết c c cơ sở y tế hiện không có đồ đ ng các túi và hộp 

 trường hợp đ ng kim tiêm) thích hợp cho việc  ưu chứa tại chỗ chất 

thải lây nhiễm trước khi được thu gom. Vì vậy kiến ngh  các thùng 

đ ng chất thải b ng nh a di động giống tương t  như c c thùng đ ng 

chất thải y tế lây nhiễm. Các thùng này s  có màu vàng (màu theo 

qui đ nh của quốc tế – quốc gia đối với chất thải lây nhiễm) và có 

dán hoặc in biểu tượng chất thải lây nhiễm ở bên cạnh thùng. 

3.7. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƢỢC TRONG QUI 

HOẠCH VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THÀNH PHỐ 

HỘI AN 

3.7.1. Đề  uất các biện pháp giảm thiểu chất thải rắn 

 - Giảm thiểu chất thải rắn: 

 - Phân loại chất thải rắn tại nguồn 

 - Giảm thiểu phát sinh chất thải rắn công nghiệp 

 - Các hoạt động thu hồi phế liệu tái chế 

3.7.2. Đề  uất các mô hình cung cấp dịch vụ 

 - S  tham gia của khối tư nh n: 

 - S  tham gia của cộng đồng (hoặc chương trình x  hội hoá) 

- C c giải ph p tài ch nh, cơ chế và ch nh s ch: 

 - Tuyên truy n, nâng cao nhận thức v  quản lý chất thải rắn 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1.KẾT LUẬN 

Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu “Hƣớng d n kỹ thuật lập quy 

hoạch quản lý chất thải rắn đô thị  do    X   dựng  uất bản 

năm 2010 nh m nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn cho thành 

phố Hội An là một đô th  loại III của nước ta, một số kết  uận sau 

được rút ra từ  uận văn: 

- Th c trạng công tác quản lý chất thải rắn tại TP. Hội An hiện 

nay đang còn nhi u bất cập so với s  ph t triến kinh tế - xã hội 

chung của đ a phương và chưa được quy hoạch đồng bộ với quy 

hoạch chung của thành phố trong tương  ai do vậy việc quy hoạch 

chất thải rắn cho thành phố  à đi u cấp thiết  

- Cơ sở khoa học phục vụ cho việc lập quy hoạch quản lý chất 

thải rắn tại c c đô th  loại 3 góp phần hỗ trợ c c đô th  có thể dễ dàng 

triển khai công tác lập quy hoạch quản lý chất thải rắn cho c c đô th   

đặc biệt c c đô th  cấp tỉnh như TP  Hội An, tỉnh Quảng Nam  

- Các giải pháp quy hoạch quản lý chất thải rắn thành phố Hội 

An đ  được  uận văn  p dụng d a trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, 

đồng bộ từ hoạt động giảm thiểu phát sinh, phân loại tại nguồn, đến 

khâu thu gom, vận chuyển, xử lý và đổ thải chất thải rắn kết hợp 

những biện pháp, chính sách quản lý hiệu quả. 

- Luận văn đ  ph n t ch những tiêu chí phù hợp với đặc điểm 

TP. Hội An từ đó đ  xuất được những giải pháp quy hoạch quản lý 

chất thải rắn  bao gồm: các giải pháp quy hoạch mạng  ưới thu gom 

sơ cấp và thu gom thứ cấp chất thải rắn; l a chọn phương  n kỹ thuật 

khi quy hoạch c c điểm trung chuyển; các giải pháp cải thiện, nâng 

cấp bãi chôn lấp rác tại Hội An theo phương thức hợp vệ sinh; đ  

xuất công nghệ l a chọn công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp và 

các giải pháp chiến  ược trong quy hoạch và quản lý chất thải rắn cho 
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thành phố Hội An  Nhìn chung c c giải ph p đưa ra d a vào những 

tiêu ch , quy đ nh hiện hành mang tính khoa học phù hợp với đi u 

kiện của đ a phương nên có thể áp dụng vào th c tế. 

- Thông qua nghiên cứu điển hình đối với TP. Hội An cho thấy 

đối với đô th  cấp này, phương  n quy hoạch Chất thải rắnsinh hoạt 

tập trung của thành phố phù hợp hơn so với quy hoạch mang t nh 

 iên đô th  hoặc  iên tỉnh. 

- Trong khuôn khổ của luận văn, việc đ  cập tới chất thải công 

nghiệp nguy hại và chất thải y tế nguy hại chỉ dừng ở mức độ tối 

thiểu vì loại chất thải này có thể s  được  quy hoạch quản lý ở cấp độ 

vùng hoặc quốc gia. 

2. KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả nghiên cứu của luận văn, mong muốn được tiếp tục 

nghiên cứu dụng áp dụng vào th c tiễn phục vụ công tác lập quy 

hoạch quản lý Chất thải rắn cho thành phố Hội An và một số đô th  

loại 3 ở vùng duyên hải mi n Trung để có được những kiểm chứng 

toàn diện hơn  

 

 


